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Định mức Thành tiền Định mức Thành tiền

A B 1 2 3 4 5 6 6 7=6x5 8 9=8x6 10=9+7 11 12 13 14 15

IV 6 0 30   10,800,000    4,500,000     15,300,000 

1 Lường Minh Quân 17/09/2021 MG Nhỡ C1 1 5  360,000     1,800,000  150,000       750,000       2,550,000 Tòng Thị Hoa 103871106857 Vietinbank Mẹ đẻ

2 Vừ Thị Hồng Châu 20/04/2021 MG Nhỡ C1 1 5  360,000     1,800,000  150,000       750,000       2,550,000 Vàng Thị Mỹ Hà 101 881 533 163 Vietinbank Mẹ đẻ

3 Vũ Khánh Huyền 30/07/2022 MG Bé B1 1 5  360,000     1,800,000  150,000       750,000       2,550,000 Lường Thị Thúy 8875853471 BIDV Mẹ đẻ

4 Vàng Minh Hải 28/12/2022 MG Bé B2 1 5  360,000     1,800,000  150,000       750,000       2,550,000 Giàng Thủy Tinh 106873210297 Vietinbank Mẹ đẻ

5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 22/02/2022 MG Bé B2 1 5  360,000     1,800,000  150,000       750,000       2,550,000 Nguyễn Thị Vân Anh 101007058600 Vietinbank Mẹ đẻ

6 Lò Thảo Vy 11/04/2022 MG Bé B2 1 5  360,000     1,800,000  150,000       750,000       2,550,000 Lò Văn Cương 62859999 Vietinbank Bố đẻ
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO TRẺ EM 3-5 TUỔI

Từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2026.Năm học 2025 - 2026
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(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND, ngày        tháng       năm 2026 của UBDN phường Mường Thanh)
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